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PHẦN LỊCH SỬ ( 10 ĐIỂM )
ĐỀ RA:
Câu 1(3,0  điểm)
     “Giống như Mặt Trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu sắc như thế.”
                                                   ( Hồ Chí Minh: toàn tập, Tập 12,
                                                 NXB Chính trị quốc gia, 1996, trang.300)
                  Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam?
Câu 2 ( 3,0 điểm)
       Vì sao nửa cuối thế kỷ XIX ở nước ta xuất hiện các đề nghị cải cách? Phân tích kết cục các đề nghị cải cách đó và liên hệ với quá trình đổi mới của nước ta hiện nay?
Câu 3 ( 4,0 điểm)
     Nguyên nhân, mục đích Pháp xâm lược Việt nam? Vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng để mở đầu quá trình xâm lược nước ta? Em có suy nghĩ gì về sự kiện liên quân Pháp – Tây Ban Nha tấn công bán đảo Sơn Trà ngày 1/9/1858?
PHẦN ĐỊA LÍ ( 10 ĐIỂM )
ĐỀ RA :
Câu 1 ( 3,5 điểm )
	Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học. Anh (chị) hãy:	
a) Trình bày ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta.
b) Kể tên các cửa khẩu nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Lào.
Câu 2:   ( 3.5 điểm ) 
Trình bày đặc điểm sông ngòi nước ta ? Những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm ? Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì ? 
Câu 3: ( 3 điểm )
     Cho bảng số liệu về diện tích rừng ở Việt Nam 
	Năm
	1943
	1993
	2001

	Diện tích rừng (triệu ha) 
	14.3
	8.6
	11.8


               - Tính tỉ lệ % . (Biết cả nước 33 triệu ha)
               -Vẽ biểu đồ hình cột. Nêu nhận xét . Nguyên nhân ?
------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------- 
Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam); không được sử dụng các tài liệu khác. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:…………………………...; Số báo danh:……………… 











   ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
[bookmark: _GoBack]PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1( 3,0 điểm)
 * Ý nghĩa lịch sử và tác động của Cách mạng tháng Mười Nga
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, thành lập bộ máy nhà nước mới của giai cấp công nhân và nông dân Nga. (0,5 điểm)
- Cách mạng tháng Mười Nga đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, chỉ ra cho họ con đường đi tới thắng lợi trong công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, đồng thời mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. (0,75 điểm)

- Cách mạng tháng Mười Nga có tác động sâu sắc đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới, đã chặt đứt một khâu yếu nhất trong hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tạo ra chế độ xã hội đối lập với xã hội tư bản chủ nghĩa. (0,75 điểm)
   * Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam?
- Nguyễn Ái Quốc đi tìm cứu nước đã biết đến Cách mạng tháng Mười Nga và Lê-nin, Người đã tin tưởng và lựa chọn con đường cách mạng vô sản của Lê-nin cho cách mạng Việt nam. (0,25 điểm)
- Học tập Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đào tạo , huấn luyện các thanh niên yêu nước thành các chiến sỹ Cộng sản, từng bước truyền bá tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga về Việt nam thông qua sách, báo,…(0,25 điểm)
- Từ kinh nghiệm của Cách mạng tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 đã trở thành tổ chức lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này này đến thắng lợi khác. (0,5 điểm) 
Câu 2 (3,0  điểm)
* Hoàn cảnh:
- Trong bối cảnh chế độ phong kiến Việt nam đang lâm vào khủng hoảng: triều đình nhà Nguyễn thi hành những chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, lạc hậu khiến cho kinh tế, xã hội nước nhà khủng hoảng nghiêm trong…(0,25 điểm)
- Vào những năm 60 của thế kỷ XIX, thực dân Pháp mở rộng việc xâm lược Nam kỳ và chuẩn bị đánh chiếm cả nước ta. (0,25 điểm)
- Một số quan lại, văn thân, sỹ phu Việt nam có điều kiện tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài, xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, mong muốn nước nhà giàu mạnh, đủ sức tấn công kẻ thù nên đã mạnh dạn gửi lên triều đình Huế những bản điều trần, đề nghị cải cách như: Nguyễn Trường Tộ, Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế, Đinh Văn Điền, Nguyễn lộ Trạch, Viện Thương Bạc. 
(0,5 điểm) 
* Nội dung: Các đề nghị cải cách đã đề cập đến các vấn đề của đất nước như: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự, ngoại giao,… (0,25 điểm)
* Các đề nghị cải cách  đã không được thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần rất nhỏ vì: Các đề nghị cải cách mang tính lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên trong, chưa động chạm đến vấn đề cơ bản của thời đại…; Triều đình phong kiến nhà Nguyễn và nhân dân bảo thủ, không chấp nhận thay đổi, từ chối các đề nghị cải cách,… (0,25 điểm)
* Ý nghĩa, tác động: Tư tưởng cải cách nửa sau thế kỷ XIX đã phản ánh sự tiến bộ trong nhận thức mới của người Việt nam, góp phần chuẩn bị tiền đề về tư tưởng cho sư ra đời phong trào duy tân đầu thế kỷ XX. (0,5 điểm)
*  Liên hệ với công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay
- Cải cách , đổi mới là việc làm thường xuyên và liên tục để đưa đất nước ngày càng đi lên. Việt Nam bắt đầu thực hiện đường đổi mới, cải cách mở cửa từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986). (0,25 điểm)
- Đường lối cải cách,  mở cửa của nước ta đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam với nội dung là đổi mới toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đổi mới về kinh tế.Đường lối đổi mới của nước ta được nhân dân ủng hộ, phù hợp với quy luật phát triển. (0,25 điểm)
- Từ khi thực hiện đổi mới, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, đối ngoại,…Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và quốc tế, vị thế của Việt Nam ngày càng  đi lên
(0,5 điểm)
Câu 3 ( 4,0 điểm)
* Nguyên nhân Pháp xâm lược Việt nam
- Từ giữa thế kỷ XIX, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở các nước phương Tây (trong đó có Pháp) phát triển mạnh. Nhu cầu về thị trương, nguyên liệu và nhân công khiến các nước này đẩy mạnh xâm lược các nước phương Đông.
 (0,25 điểm)
- Việt nam có vị trí địa lý quan trọng, giàu tài nguyên, nhân công đồi dào, chế độ phong kiến suy yếu,… (0,25 điểm)
- Lấy cở bảo vệ đạo Gia-tô, liên quân Pháp – Tây Ban Nha kéo đến cửa biển Đà Nẵng chuẩn bị xâm lược Việt Nam(0,25 điểm)
* Mục đích: Chiếm và biến Việt Nam thành thuộc địa của Pháp(0,25 điểm)
* Pháp chọn Đà Nẵng vì:
- Đà Nẵng cách Huế khoảng 100 km, qua dèo Hải Vân, chiếm được Đà Nẵng sẽ làm bàn đạp tấn công Huế buộc nhà Nguyễn đầu hàng, hoàn thành kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” (0,25 điểm)
- Đà Nẵng là một hải cảng sâu và rộng, tàu chiến có thể ra vào dễ dàng, lại nằm trên đường thiên lý Bắc- Nam(0,25 điểm)
- Hậu phương Đà Nẵng là vùng đồng bằng Nam - Ngãi có thể lợi dụng để thực hiện âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” (0,25 điểm)
- Đà Nẵng có nhiều người theo đạo Thiên chúa và một số gián điệp hoạt động từ trước và Pháp hy vọng lợi dụng họ làm nội ứng,… (0,25 điểm)
* Suy nghĩ về sự kiện ngày 1/9/1858
- Đánh dấu sự kết thúc một quá trình thăm dò và chuẩn bị lâu dài của tư bản Pháp đối với Việt Nam. Từ thế kỷ XVIII, Pháp xúc tiến thăm dò, chuẩn bị cho cuộc xâm lược Việt Nam thông qua những hoạt động giao thương và truyền đạo…Giữa thế kỷ XIX, Pháp càng đẩy mạnh hơn nữa bằng việc gửi thư cho triều đình nhà Nguyễn đòi tự do buôn bán, tự do truyền đạo (0,5 điểm)
- Đó là sự kiện mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam. Cuộc xâm lược Việt Nam của Pháp mất gần 30 năm, sau kế hoạch đánh chiếm Đà nẵng thất bại, Pháp chuyển hướng tấn công Gia Định, Nam kỳ,…hai lần tấn công ra Bắc kỳ, tấn công Thuận An….bằng áp lực quân sự và ngoại giao buộc nhà Nguyễn đầu hàng (0,5 điểm)
- Mở đầu tiến trình đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân lâu dài và anh dũng của
dân tộc Việt Nam . Cuộc kháng chiến ban đầu do triều đình nhà Nguyễn tổ chức ở Đà Nẵng, Gia Định, cuối cùng đã phải cam chịu đầu hàng... nhưng phong trào kháng Pháp của nhân dân vẫn tiếp tục diễn ra dưới ngọn cờ phong kiến, dân chủ tư sản... Năm1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cả dân tộc giành nhiều thắng lợi... (1,0 điểm)






PHẦN ĐỊA LÍ


	Câu 1 
( 3,5 điểm)
	Ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta.
- Học sinh giới thiệu qua về vị trí của nước ta như vĩ độ, giáp với nước nào, giáp biển…
- Ý nghĩa:
* Đối với tự nhiên
- Qui định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa => phong phú nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm. Thảm thực vật bốn mùa xanh tốt, thuận lợi phát triển nông nghiệp
- Nằm ở vị trí tiếp giáp lục địa và đại dương, liền kề vành đai sinh khoáng TB Dương – Địa Trung Hải => phong phú tài nguyên khoáng sản, sinh vật
- Vị trí hình thể nước ta tạo nên sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên: miền Bắc – miền Nam, miền núi và đồng bằng ven biển….
- Nằm trong vùng có nhiều thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán…..
* Đối với kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng
- Kinh tế:
+ Nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế tạo điều kiện thuận lợi giao lưu với thế giới ( dẫn chứng)
+ Nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động: Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương => thuận lợi phát triển các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ, tạo điều kiện hội nhập, thu hút đầu tư nước ngoài.
- Văn hóa – xã hội:
+ Là nơi giao thoa hội tụ các nền văn hóa lớn trên thế giới tạo điều kiện cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác cùng phát triển với các nước.
- An ninh quốc phòng:
+ Nước ta có vị trí đặc biệt quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, khu vực kinh tế năng động, nhạy cảm với những biến động chính trị trên thế giới.
+ Biển Đông có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng, phát triển kinh tế và bảo đất nước
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	Kể tên các cửa khẩu nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Lào. 
Tây Trang, Sơn La, Na Mèo, Nậm Cắn, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, A Đớt, Nam Giang, Bờ Y.
*Thí sinh nêu được < 3 cửa khẩu cho 0,25 điểm, từ 3-5 (0,5 điểm); từ 6 – 8( 0,75 điểm), > 8 cửa khẩu (1 điểm)
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	Câu 2
	Đáp án
	Điểm

	( 2,5 điểm )
	* Đặc điểm sông ngòi nước ta
- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước: có 2360 con sông dài trên 10 km( 93 % sông nhỏ, ngắn và dốc).
- Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là tây bắc – đông nam và vòng cung.
- Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt
  Lượng nước mùa lũ gấp hai đến ba lần , có nơi đến bốn lần lượng nước mùa cạn và chiếm 70-80 % lượng nước cả năm.
- Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn : Bình quân một mét khối nước có 223 gam cát bùn và các chất hoà tan khác.Tổng lượng phù sa trôi

* Những nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm:   
	- Rác  thải, nước thải các khu dân cư, các đô thị… 
	- Các hóa chất độc hại từ các khu công nghiệp…
	- Rừng cây đầu nguồn bị chặt phá…, nước mưa và bùn cát dồn nhanh xuống dòng sông…
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	* Các biện pháp…:  
Bảo vệ rừng đầu nguồn… Xử lí tốt các nguồn rác, chất thải sinh hoạt và công nghiệp, dịch vụ… Bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn lợi từ sông ngòi…
	

0,5



	Câu 3:
(3điểm )

	    - Tính tỉ lệ %:
    + 1943 = 41.2%
    + 1993 = 24.8%
    + 2001 = 34.0%
Vẽ đúng thẩm mĩ – tên biểu đồ…

           [image: ]
           Biểu đồ biểu hiện diện tích rừng ở Việt Nam 1943-2001.
- Nhận xét : Diện tích rừng từ năm 1943 – 1993 giảm .
- Nguyên nhân như: chiến tranh, chặt phá rừng bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy.
- Nhưng từ năm 1993 đến năm 2001 tăng trở lại do: Nhà nước đầu tư về trồng rừng, bảo vệ môi trường….
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